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Mai Hoa, ngày      tháng 12 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tình hình bệnh và kết quả phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi  

xảy ra trên địa bàn xã Mai Hoa  

  

 1. Tình hình bệnh dịch 

Từ ngày 03/8/2025 đến ngày 21/12/2025 Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

xã Mai Hoa xảy ra tại các thôn: Thôn 2 Ân Phú, Cừa Lĩnh, Bình Phong, Thanh 

Bình, Thanh Sơn. Tổng số con ốm, chết buộc phải tiêu hủy là 114 con, tổng khối 

lượng tiêu hủy là 8.022,8 kg; của 12 hộ gia đình (trong đó Thôn 2 Ân Phú: 20 con, 

trọng lượng 1.473kg; thôn Cừa Lĩnh: 6 con, trọng lượng 748 kg; thôn Bình Phong: 

6 con, trọng lượng 733kg; thôn Thanh Bình: 21 con, trọng lượng 1.752 kg; thôn 

Thanh Sơn: 34 con, trọng lượng 1.522,8kg; thôn 2 Bồng Giang: 27 con, trọng 

lượng 1.794kg).   

Kể từ ngày 21/11/2025 đến nay đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ca 

bệnh mới nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Mai Hoa. 

2. Công tác tổ chức thực hiện Phòng, chống dịch 

2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: 

* Ban hành các văn bản chỉ đạo: 

- Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 05/8/2025 về việc triển khai các biện 

pháp khẩn cấp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh nguy hiểm trên 

vật nuôi; 

- Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Mai Hoa năm 2025;  

- Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 về việc thành lập Hội đồng 

tiêu huỷ gia súc, gia cầm bị chết do dịch bệnh trên địa bàn xã Mai Hoa;  

- Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 về việc công bố Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã Mai Hoa – tỉnh Hà Tĩnh;  

- Thông báo số 01 –TB/BCĐ, ngày 05/8/2025 của BCĐ về việc phân công 

nhiệm vụ và địa bàn phụ trách các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Mai Hoa năm 2025; 

- 19 Quyết định về tiêu hủy lợn do nhiễm bệnh dịch của các hộ gia đình;  

- Văn bản số: 411/UBND-KT ngày 22/8/2025 về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh và triển khai tiêm phòng đợt 2/2025; 

- Văn bản số: 1362/UBND-KT ngày 25/12/2025 về tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm dịp cuối năm. 

2.2. Về các biện pháp xử lý tại các ổ dịch 



- UBND xã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực II làm việc 

hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, điều trị cho 

gia súc; vệ sinh chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi, phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi 

bột theo quy định. 

- Rà soát tổng đàn lợn trên địa bàn xã (Tại thời điểm 30/8/2025: Tổng đàn 

lợn 8.839 con. Trong đó: 05 thôn vùng dịch gồm: Thôn 2 Ân Phú, Cừa Lĩnh, Bình 

Phong, Thanh Bình, Thanh Sơn) để tổ chức xử lý bao vây các ổ dịch xẩy ra trên địa 

bàn xã; phân công chuyên viên Phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi tình hình 

diễn biến dịch bệnh, báo cáo kịp thời về Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực II 

để phối hợp xử lý. 

- Tuyên truyền, thông tin diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi và hướng 

dẫn người chăn nuôi trên địa bàn xã thực hiện các biện pháp phòng, chống thông 

qua hệ thống loa truyền thanh của xã. 

- Thực hiện tiêu hủy tất cả số lợn bị bệnh ốm, chết theo quy định, cụ thể: 

+ Tổng số hộ chăn nuôi có lợn bị ốm, chết phải tiêu huỷ: 12 hộ/6 thôn; 

+ Tổng số lợn ốm, chết bị tiêu huỷ: 114 con (trong đó: 14 nái, 62 lợn thịt, 38 

lợn con). 

+  Khối lượng lợn tiêu huỷ: 8.022,8  kg. 

(Có chi tiết các hộ và số lượng, khối lượng lợn tiêu huỷ kèm theo)  

-  Tổng số hóa chất và vôi bột sử dụng tiêu độc, khử trùng:  

+ Từ khi bệnh DTLCP xuất hiện đến nay Ủy ban nhân dân xã đã sử dụng 40 

lít hóa chất trong đó 20 lít từ nguồn kinh phí của xã, còn lại các hộ dân tự mua để 

thực hiện khử trùng, tiêu độc môi trường, tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh chết; huy 

động lực lượng tại các thôn phun tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi, khu vực 

chợ, nơi công cộng thường có gia súc chăn thả, đường làng, ngõ xóm gia súc chăn 

thả đi qua; 

+ Khối lượng vôi bột sử dụng để tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh, khử trùng tại 

các điểm báo ra vào vùng dịch là: 200 kg;  

- Cắm 05 biển báo vùng có dịch tại 05 thôn có dịch, cử lực lượng kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho vận chuyển gia súc từ vùng có dịch ra ngoài 

và ngược lại;  

- Tổ chức khoanh vùng các điểm dịch, xác định vùng dịch, vùng uy hiếp, 

vùng đệm để hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh tiêu độc, khử trùng.  

- Tổ chức tiêu độc khử trùng ổ dịch 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên, 

sử dụng vôi bột để rắc xung quanh chuồng trại, ở các tuyến đường vào ra vùng có 

dịch;  

2.3. Kết quả đạt được 

- Đã khoanh vùng, khống chế các ổ dịch dịch không để lây lan ra diện rộng; 



- Kể từ ngày 21/11/2025 ca cuối cùng bị nhiễm bệnh chết và tiêu hủy đến 

nay đã qua 21 ngày không xuất hiện thêm ca bệnh mới. 

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Chủ động bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của dịch 

bệnh, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời với các cơ quan chuyên môn để thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; 

- Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên ruyền tổ chức tiêm phòng đợt 2 

hiệu quả, đúng đối tượng, đạt chỉ tiêu giao theo quy định; 

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản Pháp luật quy định về lĩnh vực chăn 

nuôi, thú y, môi trường đặc biệt các văn bản xử lý vi phạm hành chính trong công 

tác tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người chăn nuôi. 

4. Kiến nghị đề xuất 

- Trong thời gian qua UBND xã đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng 

chống dịch, đến nay đã đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch, vậy kính đề 

nghị Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi xem xét để UBND xã Mai Hoa ban hành 

quyết định công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; 

Trên đây là báo cáo tình hình bệnh Dịch lợn tả Châu Phi xẩy ra trên địa bàn 

xã Mai Hoa, UBND xã báo cáo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi được biết, quan 

tâm hỗ trợ./. 

Nơi nhận: 

- Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi;      

- Trạm BVTV và Thú y khu vực II;  (báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;      

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ luc: TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

 THEO HỘ TẠI ĐỊA BÀN XÃ MAI HOA 

(Đến ngày 21/11/2025) 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND, ngày     tháng 12 năm 2025 của UBND xã) 
                

TT 
Thôn (TDP)/họ 

và tên hộ 
Địa chỉ 

Ngày 

xuất hiện 

ca bệnh 

đầu tiên 

Ngày có ca 

bệnh cuối 

cùng 

Số động vật mắc bệnh, chết và tiêu hủy lũy kế đến ngày báo cáo 

Số mắc bệnh Số chết, tiêu hủy 

Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 
Tổng trọng 

lượng (kg) Đực Nái  Thịt 
Lợn 

con 
Đực Nái  Thịt  

Lợn 

con 

Xã Mai Hoa       114 0 14 62 38 114 0 14 62 38 8.022,8 

I Thôn 2 Ân Phú       20 0 2 12 6 20 0 2 12 6 1.473,0 

1 Cù Hoàng Tích Thôn 2 Ân Phú 03/8/2025 05/8/2025 5 0 1 4 0 5 0 1 4 0 420,0 

2 Trần Văn Quý Thôn 2 Ân Phú 07/8/2025 07/8/2025 15 0 1 8 6 15 0 1 8 6 1.053,0 

II Thôn Cừa Lĩnh       6 0 2 4 0 6 0 2 4 0 748,0 

1 Nguyễn Ngọc Quán Thôn Cừa Lĩnh 05/8/2025 05/8/2025 5 0 1 4 0 5 0 1 4 0 498,0 

2 Nguyễn Xuân Mạo Thôn Cừa Lĩnh 14/08/2025 14/08/2025 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 250,0 

III Thôn Bình Phong       6 0 1 5 0 6 0 1 5 0 733,0 

1 Nguyễn Xuân Hùng Thôn Bình Phong 07/8/2025 14/8/2025 5 0 1 4 0 5 0 1 4 0 642,0 

2 Nguyễn Doãn Quỳnh Thôn Bình Phong 21/11/2025 21/11/2025 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 91,0 

IV Thôn Thanh Bình       21 0 0 21 0 21 0 0 21 0 1.752,0 

1 Nguyễn Thị Kim Anh Thôn Thanh Bình 14/8/2025 20/8/2025 14 0 0 14 0 14 0 0 14 0 1297 

2 Phan Đình Hoạt Thôn Thanh Bình 13/9/2025 13/9/2025 7 0 0 7 0 7 0 0 7   455,0 

V Thôn Thanh Sơn       34 0 3 15 16 34 0 3 15 16 1.522,8 

1 Nguyễn Minh Thư Thôn Thanh Sơn 18/8/2025 29/8/2025 34 0 3 15 16 34 0 3 15 16 1.522,8 

VI Thôn 2 Bồng Giang       27 0 6 5 16 27 0 6 5 16 1.794,0 

1 Nguyễn Đăng Thông Thôn 2 Bồng Giang 22/10/2025 26/10/2025 13 0 2 5 6 13 0 2 5 6 740,0 

2 Nguyễn Doãn Nghĩa Thôn 2 Bồng Giang 30/10/2025 1/10/2025 13 0 3 0 10 13 0 3 0 10 872,0 

3 Nguyễn Doãn Quý Thôn 2 Bồng Giang 05/11/2025 05/11/2025 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 182,0 
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